
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT MSSV Họ và tên Ngành học Thành tích Diện xét tuyển Học bổng

Thời gian 

cấp

1 23125001 Tăng Xuân Bắc

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

2 23125002 Võ Minh Đăng

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Vật lí - 

Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

3 23125004 Trần Duy Anh Dũng

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

4 23125005 Xỉn Quý Hùng

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

5 23125006 Võ Gia Huy

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Toán - 

Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

6 23125007 Nguyễn Gia Khánh

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Toán - 

Năm 2022

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

7 23125009 Nguyễn Minh Khoa

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

8 23125010 Lê Đại King

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

9 23125012 Nguyễn Huy Long

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Vật lí - 

Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

10 23125013 Mai Trung Nguyên

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Toán - 

Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

11 23125014 Nguyễn Thành Nhân

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm
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12 23125015 Lý Hoàng Nhựt

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Toán - 

Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

13 23125016 Phạm Nguyễn Anh Tài

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

14 23125017 Lư Tuấn Thành

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Toán - 

Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

15 23125019 Lê Vĩnh Thuận

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi khoa học kỹ 

thuật cấp quốc gia - Lĩnh vực 

Robot - Máy thông minh - Năm 

2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

16 23125020 Võ Khắc Triệu

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

17 23125021 Đoàn Đức Tuấn

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Toán - 

Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

18 23125022 Hoàng Duy Vũ

Khoa học máy tính 

(Chương trình Tiên tiến)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

75% thực đóng học phí toàn 

khóa của chương trình 4 năm

19 23122001 Đinh Đức Anh Khoa Trí tuệ nhân tạo

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

20 23127001 Nguyễn Lê Quan Anh

Công nghệ thông tin 

(Chương trình Chất 

lượng cao)

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

21 23127002 Vương Gia Bảo

Công nghệ thông tin 

(Chương trình Chất 

lượng cao)

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

22 23127006 Trần Nguyễn Khải Luân

Công nghệ thông tin 

(Chương trình Chất 

lượng cao)

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

23 23127007 Trần Công Minh

Công nghệ thông tin 

(Chương trình Chất 

lượng cao)

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Toán - 

Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

24 23127008 Nguyễn Trọng Tài

Công nghệ thông tin 

(Chương trình Chất 

lượng cao)

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

25 23120416 Phạm Bảo Thắng

Nhóm ngành máy tính 

và Công nghệ thông tin

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm



26 23127021 Bùi Thế Anh

Công nghệ thông tin 

(Chương trình Chất 

lượng cao)

ĐKXT dựa trên kết quả kỳ thi 

ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức 

năm 2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

27 23127058 Nguyễn Phúc Bảo Kha

Công nghệ thông tin 

(Chương trình Chất 

lượng cao)

ĐKXT dựa trên kết quả kỳ thi 

ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức 

năm 2023

100% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

28 23127079 Châu Trung Kỳ

Công nghệ thông tin 

(Chương trình Chất 

lượng cao)

ĐKXT dựa trên kết quả kỳ thi 

ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức 

năm 2023

100% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

29 23127127 Lưu Nhật Tiến

Công nghệ thông tin 

(Chương trình Chất 

lượng cao)

ĐKXT dựa trên kết quả kỳ thi 

ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức 

năm 2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

30 23127132 Phạm Minh Triết

Công nghệ thông tin 

(Chương trình Chất 

lượng cao)

ĐKXT dựa trên kết quả kỳ thi 

ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức 

năm 2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

31 23127336 Tô Hữu Danh

Công nghệ thông tin 

(Chương trình Chất 

lượng cao)

ĐKXT dựa trên kết quả thi 

THPT 2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

32 23127421 Nguyễn Đức Nhật Minh

Công nghệ thông tin 

(Chương trình Chất 

lượng cao)

ĐKXT dựa trên kết quả thi 

THPT 2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

33 23127473 Ngô Quang Thắng

Công nghệ thông tin 

(Chương trình Chất 

lượng cao)

ĐKXT dựa trên kết quả thi 

THPT 2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

34 23127477 Bùi Đại Thành

Công nghệ thông tin 

(Chương trình Chất 

lượng cao)

ĐKXT dựa trên kết quả thi 

THPT 2023

100% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

35 23120001 Huỳnh Thiên An

Nhóm ngành máy tính 

và Công nghệ thông tin

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

36 23120002 Trần Thế Bảo

Nhóm ngành máy tính 

và Công nghệ thông tin

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

37 23120005 Văn Đường Hoàng

Nhóm ngành máy tính 

và Công nghệ thông tin

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

38 23120007 Đỗ Trọng Huy

Nhóm ngành máy tính 

và Công nghệ thông tin

Giải Nhì - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Vật lí - 

Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

39 23120011 Hồ Nghĩa Bảo Phúc

Nhóm ngành máy tính 

và Công nghệ thông tin

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Xét tuyển thẳng theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm



40 23120015 Huỳnh Quốc Huy

Nhóm ngành máy tính 

và Công nghệ thông tin

Giải Ba - Kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp quốc gia - Môn Tin 

học - Năm 2023

Ưu tiên xét tuyển theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2023

50% thực đóng học phí của 

chương trình 4 năm

41 23127533 Võ Thành Nhân

Công nghệ thông tin 

(Chương trình Chất 

lượng cao)

ĐKXT dựa trên kết quả thi 

THPT 2023

100% thực đóng học phí của 

chương trình 1 năm

Tổng: 41


